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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 186 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (5) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, ngaõ thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh 
töùc laø ngaõ thanh tònh. Vì sao? Vì ngaõ thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Ngaõ thanh tònh töùc laø xuùc 
giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø ngaõ thanh tònh. 
Vì sao? Vì ngaõ thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Höõu tình thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø höõu tình 
thanh tònh. Vì sao? Vì höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Höõu tình thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, 
thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø höõu tình thanh tònh. 
Vì sao? Vì höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Doøng sinh maïng thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø 
doøng sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Doøng sinh 
maïng thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh töùc laø doøng sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy cuøng vôùi 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï sinh thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø söï sinh 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï sinh thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, 
thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï sinh thanh tònh. 
Vì sao? Vì söï sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Söï döôõng duïc thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø söï 
döôõng duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï döôõng duïc 
thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh töùc laø söï döôõng duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc 
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giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Só phu thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø só phu thanh 
tònh. Vì sao? Vì só phu thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Só phu thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc 
giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø só phu thanh tònh. Vì sao? Vì só 
phu thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø Boå-
ñaëc-giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Boå-ñaëc-giaø-la 
thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh töùc laø Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

YÙ sinh thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø yù sinh thanh 
tònh. Vì sao? Vì yù sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. YÙ sinh thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc 
giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø yù sinh thanh tònh. Vì sao? Vì yù 
sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Nho ñoàng thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø nho 
ñoàng thanh tònh. Vì sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Nho ñoàng thanh tònh töùc 
laø xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø nho ñoàng 
thanh tònh. Vì sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø söï taïo 
taùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø xuùc 
giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï taïo taùc thanh 
tònh. Vì sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Söï thoï nhaän thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø söï thoï 
nhaän thanh tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï thoï nhaän thanh tònh 
töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï 
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thoï nhaän thanh tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï hieåu bieát thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø söï 
hieåu bieát thanh tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï hieåu bieát thanh tònh 
töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï 
hieåu bieát thanh tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï nhaän thöùc thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân giôùi thanh tònh töùc laø söï 
nhaän thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï nhaän thöùc thanh 
tònh töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï 
nhaän thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, ngaõ thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø 
ngaõ thanh tònh. Vì sao? Vì ngaõ thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Ngaõ thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, yù 
thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø ngaõ thanh tònh. Vì sao? Vì ngaõ 
thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Höõu tình thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø höõu tình thanh 
tònh. Vì sao? Vì höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Höõu tình thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi 
vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø höõu tình thanh tònh. Vì sao? Vì höõu tình 
thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Doøng sinh maïng thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø doøng 
sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Doøng sinh maïng thanh 
tònh töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø doøng sinh 
maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï sinh thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø söï sinh thanh 
tònh. Vì sao? Vì söï sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï sinh thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi 
vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
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do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï sinh thanh tònh. Vì sao? Vì söï sinh thanh 
tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï döôõng duïc thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø söï döôõng 
duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï döôõng duïc thanh tònh 
töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï döôõng 
duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Só phu thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø só phu thanh tònh. 
Vì sao? Vì só phu thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Só phu thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù 
xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø só phu thanh tònh. Vì sao? Vì só phu thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø Boå-ñaëc-
giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh 
töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø Boå-ñaëc-giaø-
la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

YÙ sinh thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø yù sinh thanh tònh. 
Vì sao? Vì yù sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. YÙ sinh thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù 
xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø yù sinh thanh tònh. Vì sao? Vì yù sinh thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Nho ñoàng thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø nho ñoàng 
thanh tònh. Vì sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Nho ñoàng thanh tònh töùc laø phaùp 
giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø nho ñoàng thanh tònh. Vì 
sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø söï taïo taùc 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø phaùp 
giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï taïo taùc thanh tònh. Vì 
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sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï thoï nhaän thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø söï thoï nhaän 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï thoï nhaän thanh tònh töùc laø phaùp 
giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï thoï nhaän thanh tònh. Vì 
sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Söï hieåu bieát thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø söï hieåu bieát 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï hieåu bieát thanh tònh töùc laø phaùp 
giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï hieåu bieát thanh tònh. Vì 
sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Söï nhaän thöùc thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi thanh tònh töùc laø söï nhaän 
thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï nhaän thöùc thanh tònh 
töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø söï nhaän thöùc 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do 
yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, ngaõ thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh 
töùc laø ngaõ thanh tònh. Vì sao? Vì ngaõ thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Ngaõ thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh töùc laø 
ngaõ thanh tònh. Vì sao? Vì ngaõ thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Höõu tình thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø höõu tình 
thanh tònh. Vì sao? Vì höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Höõu tình thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh töùc laø 
höõu tình thanh tònh. Vì sao? Vì höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Doøng sinh maïng thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø doøng 
sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Doøng sinh maïng 
thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh töùc laø doøng sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh 
tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Söï sinh thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø söï sinh thanh 
tònh. Vì sao? Vì söï sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï sinh thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh töùc laø söï sinh 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï döôõng duïc thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø söï 
döôõng duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï döôõng duïc thanh 
tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh töùc laø söï döôõng duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy 
cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Só phu thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø só phu thanh 
tònh. Vì sao? Vì só phu thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Só phu thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh töùc laø só phu 
thanh tònh. Vì sao? Vì só phu thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø Boå-
ñaëc-giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Boå-ñaëc-giaø-la thanh 
tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh töùc laø Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy 
cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

YÙ sinh thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø yù sinh thanh 
tònh. Vì sao? Vì yù sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. YÙ sinh thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh töùc laø yù sinh 
thanh tònh. Vì sao? Vì yù sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Nho ñoàng thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø nho ñoàng 
thanh tònh. Vì sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Nho ñoàng thanh tònh töùc laø thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh töùc 
laø nho ñoàng thanh tònh. Vì sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø söï taïo taùc 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh töùc 
laø söï taïo taùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
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dieät. 
Söï thoï nhaän thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø söï thoï 

nhaän thanh tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï thoï nhaän thanh tònh 
töùc laø thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh töùc laø söï thoï nhaän thanh tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï hieåu bieát thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø söï hieåu 
bieát thanh tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï hieåu bieát thanh tònh 
töùc laø thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh töùc laø söï hieåu bieát thanh tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï nhaän thöùc thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi thanh tònh töùc laø söï nhaän 
thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï nhaän thöùc thanh tònh 
töùc laø thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh töùc laø söï nhaän thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, ngaõ thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh 
töùc laø ngaõ thanh tònh. Vì sao? Vì ngaõ thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Ngaõ thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, 
danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø ngaõ thanh tònh. Vì sao? Vì ngaõ thanh 
tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Höõu tình thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø höõu tình 
thanh tònh. Vì sao? Vì höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Höõu tình thanh tònh töùc laø haønh, 
thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø höõu tình thanh tònh. Vì sao? Vì 
höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Doøng sinh maïng thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø 
doøng sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Doøng sinh 
maïng thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø 
doøng sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Söï sinh thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø söï sinh 
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thanh tònh. Vì sao? Vì söï sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï sinh thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, 
danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø söï sinh thanh tònh. Vì sao? Vì söï sinh 
thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï döôõng duïc thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø söï 
döôõng duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï döôõng duïc thanh 
tònh töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh; haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø söï döôõng duïc 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Só phu thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø só phu thanh 
tònh. Vì sao? Vì só phu thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Só phu thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; haønh cho ñeán laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø só phu thanh tònh. Vì sao? Vì só phu thanh tònh aáy 
cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø Boå-
ñaëc-giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Boå-ñaëc-giaø-la 
thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh; haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø Boå-ñaëc-
giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

YÙ sinh thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø yù sinh thanh 
tònh. Vì sao? Vì yù sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. YÙ sinh thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; haønh cho ñeán laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø yù sinh thanh tònh. Vì sao? Vì yù sinh thanh tònh aáy 
cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Nho ñoàng thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø nho ñoàng 
thanh tònh. Vì sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Nho ñoàng thanh tònh töùc laø haønh, 
thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø nho ñoàng thanh tònh. Vì sao? Vì 
nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø söï taïo taùc 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø haønh, 
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thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø söï taïo taùc thanh tònh. Vì sao? Vì 
söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï thoï nhaän thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø söï thoï 
nhaän thanh tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï thoï nhaän thanh tònh 
töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø söï thoï nhaän thanh 
tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï hieåu bieát thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø söï hieåu 
bieát thanh tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï hieåu bieát thanh tònh 
töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø söï hieåu bieát thanh 
tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï nhaän thöùc thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ minh thanh tònh töùc laø söï 
nhaän thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï nhaän thöùc thanh 
tònh töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh; haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø söï nhaän thöùc 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, ngaõ thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø ngaõ thanh tònh. Vì sao? Vì ngaõ thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Ngaõ thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø ngaõ thanh tònh. Vì 
sao? Vì ngaõ thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Höõu tình thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh töùc laø höõu tình thanh tònh. Vì sao? Vì höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Höõu tình thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø höõu tình thanh tònh. 
Vì sao? Vì höõu tình thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Doøng sinh maïng thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh töùc laø doøng sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy 
cuøng vôùi Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Doøng sinh maïng thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc 
laø doøng sinh maïng thanh tònh. Vì sao? Vì doøng sinh maïng thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh 
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giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï sinh thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh töùc laø söï sinh thanh tònh. Vì sao? Vì söï sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Söï sinh 
thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø söï sinh thanh tònh. Vì sao? Vì 
söï sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï döôõng duïc thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh töùc laø söï döôõng duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng 
vôùi Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Söï döôõng duïc thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø söï 
döôõng duïc thanh tònh. Vì sao? Vì söï döôõng duïc thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Só phu thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh töùc laø só phu thanh tònh. Vì sao? Vì só phu thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Só phu thanh 
tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø só phu thanh tònh. Vì sao? Vì só phu 
thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh töùc laø Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng 
vôùi Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø Boå-
ñaëc-giaø-la thanh tònh. Vì sao? Vì Boå-ñaëc-giaø-la thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

YÙ sinh thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh töùc laø yù sinh thanh tònh. Vì sao? Vì yù sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. YÙ sinh thanh 
tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø yù sinh thanh tònh. Vì sao? Vì yù sinh 
thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Nho ñoàng thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh töùc laø nho ñoàng thanh tònh. Vì sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Nho ñoàng thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø nho ñoàng thanh 
tònh. Vì sao? Vì nho ñoàng thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
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thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña 

thanh tònh töùc laø söï taïo taùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Söï taïo taùc thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø söï taïo taùc 
thanh tònh. Vì sao? Vì söï taïo taùc thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Söï thoï nhaän thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh töùc laø söï thoï nhaän thanh tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Söï thoï nhaän thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø söï 
thoï nhaän thanh tònh. Vì sao? Vì söï thoï nhaän thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Söï hieåu bieát thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh töùc laø söï hieåu bieát thanh tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Söï hieåu bieát thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø söï 
hieåu bieát thanh tònh. Vì sao? Vì söï hieåu bieát thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Söï nhaän thöùc thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh töùc laø söï nhaän thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Söï nhaän thöùc thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø söï 
nhaän thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì söï nhaän thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

 
 


